
1 ĐK-002 ĐÀO THỊ PHƢƠNG ANH 01/08/1997 Hải Phòng Nữ TN1 5 7 8

2 ĐK-006 LÊ HUYỀN ANH 10/11/1997 Hà Nội Nữ TN3 4 6 6

3 ĐK-008 NGUYỄN THỊ KIM ANH 26/09/1997 Yên Bái Nữ TN1 5 7 8

4 ĐK-009 NGUYỄN THỊ MAI ANH 22/12/1997 Thanh Hóa Nữ TN2 5 6 5

5 ĐK-010 NGUYỄN TUẤN ANH 20/10/1997 Hà Nội Nam TN3 2 7 7

6 ĐK-012 PHẠM LÊ MINH ANH 03/12/1997 Hà Nam Nữ TN1 5 9

7 ĐK-015 TRẦN HOÀNG ANH 05/11/1997 Hà Nội Nam TN2 6 8

8 ĐK-016 TRẦN THỊ VÂN ANH 08/07/1997 Hà Tây Nữ TN1 8 7 10

9 ĐK-019 VŨ THỊ KIỀU ANH 26/12/1997 Quảng Ninh Nữ TN3 6 8 7

10 ĐK-020 VŨ THỊ VÂN ANH 26/12/1997 Quảng Ninh Nữ TN3 6 7 7

11 ĐK-023 ĐOÀN XUÂN BÁCH 29/03/1996 Hải Phòng Nam TN2 6 7 8

12 ĐK-025 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM 03/08/1997 Hà Tây Nữ TN1 5 10

13 ĐK-030 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 26/11/1997 Quảng Ninh Nữ TN2 2 7 9

14 ĐK-031 TỐNG QUỐC ĐẠT 18/11/1996 Hà Nội Nam TN3 1 6 7

15 ĐK-032 HOÀNG THỊ ĐOAN 23/09/1997 Cao Bằng Nữ TN1 6 6 8

16 ĐK-033 TRỊNH MINH ĐỨC 22/10/1997 Thanh Hóa Nam TN2 1 9

17 ĐK-035 VŨ HUY ĐỨC 23/09/1997 Phú Thọ Nam TN1 1 7 6

18 ĐK-038 LỤC KIỀU DUNG 09/06/1997 Quảng Ninh Nữ TN3 2 5 6

19 ĐK-040 NGUYỄN MẠNH DŨNG 26/11/1997 Quảng Ninh Nam TN1 2 7 8

20 ĐK-042 KHUẤT NGÂN GIANG 28/10/1997 Hà Tây Nữ TN3 1 10 9

21 ĐK-043 NGUYỄN THỊ HƢƠNG GIANG 07/05/1997 Thái Nguyên Nữ TN1 6 8 10

22 ĐK-044 PHẠM HƢƠNG GIANG 14/06/1997 Hà Nội Nữ TN2 0 4 8
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23 ĐK-045 TRẦN THỊ HẠ GIANG 20/09/1997 Quảng Bình Nữ TN3 1 5 8

24 ĐK-049 NGÔ NGÂN HÀ 01/11/1997 Hà Tây Nữ TN1 1 7 9

25 ĐK-052 DƢƠNG THỊ MINH HẰNG 24/11/1997 Hải Phòng Nữ TN1 6 9 10

26 ĐK-053 KIM NGỌC HẰNG 09/04/1997 Hòa Bình Nữ TN2 1 7 6

27 ĐK-055 NGUYỄN THANH HẰNG 22/01/1997 Quảng Ninh Nữ TN3 2 6 7

28 ĐK-056 NGUYỄN THỊ HẰNG 05/10/1997 Nam Định Nữ TN1 5 4 7

29 ĐK-059 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 17/12/1997 Vĩnh Phúc Nữ TN2 7 8 9

30 ĐK-061 NGUYỄN THỊ HẢO 24/07/1997 Thái Bình Nữ TN3 6 8

31 ĐK-062 NGUYỄN THU HIỀN 10/03/1997 Hà Nội Nữ TN2 1 3 8

32 ĐK-063 LÊ THỊ THANH HIỆP 09/11/1996 Vĩnh Phúc Nữ TN3 2 8 9

33 ĐK-064 LỮ THỊ HIẾU 07/05/1997 Thanh Hóa Nữ TN1 3 8 9

34 ĐK-065 CHU MỸ HOA 14/09/1997 Hà Nội Nữ TN2 5 7 7

35 ĐK-067 HOÀNG THỊ HOA 12/11/1997 Lào Cai Nữ TN3 7 8 7

36 ĐK-069 NGUYỄN PHƢƠNG HOA 06/07/1997 Yên Bái Nữ TN1 3 7 5

37 ĐK-070 PỜ CHÍ HOA 27/05/1997 Điện Biên Nữ TN2 6 10

38 ĐK-071 HỒ CHÍNH HÓA 19/03/1997 Điện Biên Nữ TN3 6 7 8

39 ĐK-072 LÊ HUY HOÀNG 17/05/1997 Phú Thọ Nam TN1 6 6 8

40 ĐK-073 HỒ THỊ HỒNG 15/02/1997 Nghệ An Nữ TN3 2 9 8

41 ĐK-076 TRƢƠNG GIA HỒNG 23/11/1997 Hà Nội Nữ TN1 5 4 8

42 ĐK-077 MA THỊ HUẾ 15/08/1996 Hà Giang Nữ TN2 5 4 7

43 ĐK-078 LỘC NGỌC HÙNG 05/12/1997 Hà Giang Nam TN3 6 9 9

44 ĐK-080 NGUYỄN THỊ HƢNG 06/11/1997 Hòa Bình Nữ TN1 5 4 5

45 ĐK-083 TRỊNH THỊ THU HƢƠNG 02/07/1997 Hà Tây Nữ TN3 7 9 10

46 ĐK-088 LÊ THỊ LỆ 30/01/1997 Hà Tây Nữ TN1 6 8 9

47 ĐK-089 NGUYỄN MỸ LỆ 16/12/1997 Hà Nội Nữ TN2 1 3 7

48 ĐK-090 VŨ THỊ LỆ 05/11/1996 Thái Bình Nữ TN3 7 9
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49 ĐK-092 ĐẶNG NHẬT LINH 23/09/1997 Hà Nội Nam TN3 2 6 6

50 ĐK-093 ĐỒNG THỊ MỸ LINH 23/06/1997 Thái Bình Nữ TN1 3 5 7

51 ĐK-094 HỒ NGỌC LINH 30/10/1993 Hà Nội Nam TN2 5 9

52 ĐK-097 NGUYỄN THUỲ LINH 05/08/1997 Hà Tây Nữ TN1 5 9 8

53 ĐK-099 PHẠM THÙY LINH 13/11/1997 Nam Định Nữ TN2 0 4 8

54 ĐK-100 TRẦN THỊ KHÁNH LINH 11/11/1997 Nam Định Nữ TN1 0 0 0

55 ĐK-102 TRỊNH THỊ LINH 22/08/1997 Thái Bình Nữ TN2 5 6 7

56 ĐK-103 TRƢƠNG NGỌC LINH 26/05/1997 Hà Nội Nữ TN2 0 5 5

57 ĐK-105 ĐỖ THANH LOAN 30/03/1997 Nam Định Nữ TN1 0 0 0

58 ĐK-106 HOÀNG THỊ BÍCH LOAN 09/03/1998 Lạng Sơn Nữ TN2 5 7 8

59 ĐK-107 HOÀNG THỊ KIM LOAN 27/12/1997 Vĩnh Phúc Nữ TN3 5 9 10

60 ĐK-108 VŨ THỊ LOAN 01/01/1997 Nam Định Nữ TN1 2 1 5

61 ĐK-110 NGUYỄN DUY LONG 13/01/1997 Hà Nội Nam TN3 5 6 6

62 ĐK-111 NÔNG HẢI LONG 04/10/1997 Cao Bằng Nam TN1 4 6 6

63 ĐK-112 HỜ BÁ LỬ 11/06/1997 Nghệ An Nam TN2 5 7 8

64 ĐK-113 NGUYỄN THỊ LỤA 23/02/1997 Hà Nội Nữ TN3 5 8 5

65 ĐK-115 NGUYỄN THỊ MỸ LY 05/02/1997 Nam Định Nữ TN2 3 6 8

66 ĐK-117 NGUYỄN CÔNG MINH 31/01/1997 Nình Bình Nam TN3 7 7 7

67 ĐK-119 SÙNG A NÁ 27/03/1993 Điện Biên Nam TN2 7 6 6

68 ĐK-120 NGÔ HẢI NAM 27/07/1997 Hà Nội Nam TN2 5 6 7

69 ĐK-121 NGUYỄN PHƢƠNG NAM 02/04/1997 Hà Tây Nam TN2 6 0 5

70 ĐK-122 GIÀNG THỊ NẾNH 15/12/1997 Lai Châu Nữ TN1 5 5 6

71 ĐK-123 LA THỊ NGA 26/10/1997 Quảng Ninh Nữ TN2 2 5 6

72 ĐK-125 TRẦN THỊ HẰNG NGA 20/02/1997 Quảng Ninh Nữ TN1 4 6 6

73 ĐK-127 ĐOÀN THẢO NGÂN 13/04/1997 Yên Bái Nữ TN3 5 8 7

74 ĐK-128 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 25/08/1997 Hà Nội Nữ TN2 7 7 0
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75 ĐK-129 NÔNG THỊ NGHĨA 28/08/1997 Bắc Kạn Nữ TN2 2 6 7

76 ĐK-132 VŨ THỊ BÍCH NGỌC 10/11/1997 Thái Bình Nữ TN3 6 7 7

77 ĐK-134 ĐẶNG HỒNG NHUNG 12/03/1997 Cao Bằng Nữ TN1 3 6 6

78 ĐK-136 BÙI THƢỢNG PHÚC 29/12/1997 Quảng Ninh Nam TN1 6 3 5

79 ĐK-137 LÊ ANH PHÚC 08/03/1997 Ninh Bình Nam TN2 8 8 10

80 ĐK-139 LƢU THỊ PHƢƠNG 06/11/1997 Hà Nội Nữ TN3 6 9 7

81 ĐK-140 PHÙNG THỊ PHƢƠNG 08/01/1997 Hà Tây Nữ TN1 4 7 8

82 ĐK-143 ĐỒNG THỊ LAN PHƢỢNG 21/07/1997 Bắc Kạn Nữ TN2 6 6 6

83 ĐK-144 NGUYỄN THỊ ĐAN PHƢỢNG 31/07/1996 Ninh Bình Nữ TN3 6 7 6

84 ĐK-146 ĐỖ LỆ QUYÊN 11/12/1997 Lào Cai Nữ TN1 6 9 8

85 ĐK-147 BÙI THỊ THÚY QUỲNH 23/01/1997 Hòa Bình Nữ TN3 5 7 5

86 ĐK-148 LÊ NHƢ QUỲNH 02/09/1997 Nam Định Nữ TN1 6 9 8

87 ĐK-150 PHAN THỊ NHƢ QUỲNH 06/04/1997 Hà Tĩnh Nữ TN2 6 7 6

88 ĐK-153 LÊ HỒNG SƠN 15/06/1997 Thái Bình Nam TN3 4 7 8

89 ĐK-154 NGUYỄN PHI SƠN 03/09/1997 Hƣng Yên Nam TN2 6 8 9

90 ĐK-155 PHẠM ĐỨC TÀI 16/05/1997 Nam Định Nam TN3 2 7 7

91 ĐK-157 BÙI MINH THẮNG 25/04/1997 Hà Nội Nam TN1 5 7 1

92 ĐK-158 ĐỖ ĐỨC THẮNG 24/02/1996 Hà Nội Nam TN2 5 7 8

93 ĐK-159 NÔNG THỊ HOÀI THANH 25/11/1997 Cao Bằng Nữ TN3 6 9 5

94 ĐK-160 HOÀNG THẠCH THẢO 08/11/1997 Nam Định Nữ TN1 4 5 5

95 ĐK-161 HOÀNG THỊ THẢO 06/09/1997 Nghệ An Nữ TN2 7 9

96 ĐK-162 LÊ PHƢƠNG THẢO 11/04/1997 Hòa Bình Nữ TN3 5 8 6

97 ĐK-166 HOÀNG THỊ THIẾT 20/10/1997 Lạng Sơn Nữ TN3 7 6 9

98 ĐK-171 HOÀNG CÔNG THUẬN 26/06/1997 Ninh Thuận Nam TN2 5 0 7

99 ĐK-172 MÃ THỊ HOÀI THƢƠNG 12/09/1997 Lạng Sơn Nữ TN1 6 5 8

100 ĐK-173 NGUYỄN THỊ HOÀI THƢƠNG 09/03/1997 Kiên Giang Nữ TN1 8 9



Nơi sinh Lớp
Chuyên 

ngành

Khóa 

luận
STT SBD Họ và Tên Ngày sinh

Môn 

điều 

kiện

Cơ sở 

ngành

Giới 

tính

101 ĐK-174 ĐỖ HỒNG THÚY 11/04/1997 Bắc Ninh Nữ TN2 6 5 9

102 ĐK-175 NGUYỄN THỊ MỸ THÚY 07/10/1997 Nam Định Nữ TN1 5 6 9

103 ĐK-176 NÔNG THỊ THÚY 12/05/1997 Bắc Kạn Nữ TN2 5 9 9

104 ĐK-178 LƢƠNG THỊ THỦY 01/09/1997 Hà Giang Nữ TN1 6 9 8

105 ĐK-179 NGÂN VĂN THỦY 18/04/1997 Thanh Hóa Nam TN3 3 8 6

106 ĐK-181 PHẠM THỊ THANH THỦY 05/12/1997 Hƣng Yên Nữ TN1 6 6 9

107 ĐK-182 LÊ MINH TIẾN 20/08/1997 Hà Tây Nam TN2 5 6 8

108 ĐK-183 PHƢƠNG THỊ TIẾN 25/05/1997 Quảng Ninh Nữ TN3 8 9 9

109 ĐK-184 SẦM THỊ BÍCH TRÀ 10/01/1997 Cao Bằng Nữ TN1 8 9

110 ĐK-186 LƢƠNG THỊ TRANG 17/11/1997 Hƣng Yên Nữ TN2 5 8 8

111 ĐK-188 PHẠM THỊ KIỀU TRINH 15/08/1997 Quảng Ninh Nữ TN1 7 7 6

112 ĐK-189 NGUYỄN CÔNG TRỌNG 05/06/1997 Thái Nguyên Nam TN3 6 9 9

113 ĐK-190 VÌ THỊ TRỰ 30/09/1997 Sơn La Nữ TN1 5 7 9

114 ĐK-192 NGUYỄN THÀNH TRUNG 20/05/1995 Hải Dƣơng Nam TN2 6 9

115 ĐK-194 LÝ ANH TÚ 25/10/1997 Hà Nội Nam TN3 6 9 9

116 ĐK-195 TRẦN QUANG TÚ 05/08/1997 Ninh Bình Nam TN1 2 5 5

117 ĐK-197 ĐOÀN DUY TÙNG 19/01/1997 Ninh Bình Nam TN3 8 9 9

118 ĐK-198 TRẦN VĂN TƢỜNG 28/02/1997 Thanh Hóa Nam TN1 5 5 6

119 ĐK-200 HOÀNG THỊ THU UYÊN 24/09/1997 Lạng Sơn Nữ TN2 6 10

120 ĐK-201 GIÀNG THỊ VÀ 06/05/1997 Sơn La Nữ TN3 5 8 8

121 ĐK-203 HOÀNG VŨ NHẬT VINH 18/11/1997 Hải Phòng Nam TN2 5 7 7

122 ĐK-204 NÔNG VĂN VĨNH 22/02/1997 Cao Bằng Nam TN3 5 6 6

123 ĐK-205 NGUYỄN THỊ HÀ VY 03/11/1996 Thanh Hóa Nữ TN1 4 6 9

124 ĐK-206 ĐOÀN THỊ THANH XUÂN 11/05/1997 Hải Phòng Nữ TN1 5 5 8

125 ĐK-207 ĐỖ THỊ KIM YẾN 31/08/1996 Nam Định Nữ TN2 5 0 7

126 ĐK-209 LÊ NGỌC YẾN 17/01/1997 Quảng Ninh Nữ TN3 6 9
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